
Chuyên môn Ngoại
ngữ Tin học Ngạch Mã số Bậc Hệ số

lương
% PC
TNVK

Thời điểm
hưởng

Chức danh
nghề nghiệp

Mã số Bậc Hệ số
lương

% PC
TN VK

Thời điểm
xét nâng bậc

lương lần
sau

1 Phạm Văn Chánh 10/10/1967 Hiệu trưởng

Thạc sĩ kỹ
thuật xây

dựng công
trình giao

thông

B2

Kỹ thuật
lập trình
Foxbase
nâng cao

Giáo viên
trung học
cao cấp

15.112 6/8 5.70 01/03/2020

Giảng viên giáo
dục nghề

nghiệp chính
(hạng II)

V.09.02.02 5/8 5.76 01/03/2020

2 Bùi Hoài Nam 19/04/1961 Phó
Hiệu trưởng

Thạc sĩ kỹ
thuật Anh B

Sửa chữa
máy tính

phần cứng
và vi tính

VP

Giáo viên
trung học
cao cấp

15.112 8/8 6.38 01/10/2018

Giảng viên giáo
dục nghề

nghiệp chính
(hạng II)

V.09.02.02 7/8 6.44 01/10/2018

3 Bùi Anh Tuấn 25/02/1975
Chủ tịch
Hội đồng

trường

Thạc sĩ
quản trị

kinh
doanh

B1 A

Giáo
viên
trung

học cao
cấp

15.112 3/8 4.68 01/06/2018 Đề nghị Tổng công ty ĐSVN hướng dẫn

(Kèm theo thông báo số: 214 /TB-CĐĐS ngày 06 tháng  4 năm 2020)

TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM
TRƯỞNG CAO ĐẲNG ĐƯỜNG SẮT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

STT Họ và tên nhà giáo Chức vụ, chức
danh công tác

Trình độ Lương hiện hưởng Bổ chiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương

Ghi chú

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ BỔ NHIỆM VÀ CHUYỂN XẾP LƯƠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP
CÁN BỘ DIỆN TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM QUẢN LÝ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày tháng
năm sinh


